11

	[bookmark: _GoBack]UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	



BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
(đối với dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2023)
 

1. Số đơn vị gửi văn bản lấy ý kiến: 29 đơn vị.
2. Số đơn vị có văn bản phản hồi: 20 đơn vị, trong đó: 06 đơn vị thống nhất các nội dung dự thảo (gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Xây dựng, UBND huyện Vạn Ninh, UBND huyện Diên Khánh, UBND huyện Khánh Vĩnh), 14 đơn vị có ý kiến góp ý như sau: 
	TT
	Ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương
	Ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông 

	1
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	
	- Đối với 04 nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn đầu tư:
+ Dự án xây dựng CSDL quan trắc môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Xây dựng Hệ thống thư viện điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường.
+ Xây dựng Cổng dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường.
+ Xây dựng hệ thống thông tin CSDL môi trường của tỉnh Khánh Hòa.
- Kế hoạch thực hiện của 04 nhiệm vụ như sau:
+ Tháng 3/2023: Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề cương dự án đầu tư.
+ Tháng 4-5/2023: Góp ý, thẩm định đề cương dự án đầu tư.
+ Tháng 6/2023: Chỉnh sửa hoàn thiện đề cương dự án đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.
+ Tháng 7/2023: Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
+ Tháng 8-9/2023: Tổ chức lựa chọn nhà thầu.
+ Tháng 10-11/2023: Tổ chức thực hiện Dự án.
+ Tháng 12/2023: Tổ chức kiểm tra nghiệm thu giai đoạn.
+ Tháng 01-5/2024: Tổ chức chạy thử nghiệm phần mềm.
+ Tháng 6-8/2024: Tổ chức đào tạo chuyển giao phần mềm.
+ Tháng 9-12/2024: Tổ chức nghiệm thu phần mềm và thanh lý hợp đồng.
	Đã cập nhật và điều chỉnh trong dự thảo Kế hoạch cho phù hợp.

	
	- Đối với các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2023:
+ Đánh giá an toàn thông tin năm 2023.
+ Xây dựng kiến trúc CNTT ngành TNMT tỉnh Khánh Hòa.
+ Xây dựng CSDL về hồ sơ giao đất, cho thuê đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh.
+ Xây dựng hệ thống họp giao ban trực tuyến ngành Tài nguyên và Môi trường.
+ Chuẩn hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất cập nhật CSDL Hệ thống GIS Khánh Hòa.
- Kế hoạch thực hiện của 05 nhiệm vụ như sau:
+ Tháng 3-4/2023: Lập đề cương và xây dựng dự toán chi tiết nhiệm vụ.
+ Tháng 5/2023: Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ.
+ Tháng 6/2023: Chỉnh sửa, hoàn thiện trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ trình UBND tỉnh phê duyệt.
+ Tháng 7/2023: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu.
+ Tháng 8/2023: Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
+Tháng 11/2023: Đào tạo, chuyển giao quản lý, sử dụng.
+ Tháng 12/2023: Bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo khối lượng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	2
	Công an tỉnh

	
	- Tại Mục 4. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn: Tiểu mục 4.11 Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thông tin mạng.
- Thời gian thực hiện: Bổ sung “trong năm 2023” 
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	3
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	Nhiệm vụ 4.9: Tổ chức đào tạo về chuyển đổi số nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ số của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đào tạo kỹ năng số cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp: 
- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2023.
- Kết quả: Hoàn thành lớp đào tạo năm 2023.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	
	Nhiệm vụ 6.9: Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2023.
- Kết quả:
+ Đối với các dự án đầu tư công: Hoàn thành công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư;
+ Đối với các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn thường xuyên: Phê duyệt đề cương dự toán chi tiết.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	4
	Sở Tài chính
	

	
	Đề nghị bổ sung vào Phụ lục nội dung kết quả đã thực hiện đến ngày 20/3/2023 của các nhiệm vụ:
- Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa;
- Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Kế hoạch triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025.
	Thống nhất và đã điều chỉnh trong dự thảo Kế hoạch (riêng Kế hoạch triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025 chưa cập nhật do UBND tỉnh chưa ban hành).

	
	Đối với nhiệm vụ được giao tại mục 2.6 về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (tại Kế hoạch 4205/KH-UBND ngày 12/5/2022; Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh), giao Sở Tài chính, cơ quan Thuế, Hải quan, KBNN chủ trì kết nối hạ tầng thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán phục vụ nhu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước; tăng cường chi ngân sách nhà nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt”, Sở Tài chính có ý kiến như sau:
- Sở Tài chính hiện đang áp dụng mô hình mạng WAN kết nối với Bộ Tài chính thông qua mạng trục trung tâm tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, sử dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (Tabmis) trong toàn ngành theo quy định của Bộ Tài chính. Việc kết nối hạ tầng thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán phụ thuộcvào hệ thống chung của toàn ngành do Bộ Tài chính triển khai đồng bộ đến tất cả các tỉnh, thành, Sở Tài chính chỉ là đơn vị phối hợp khi có kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính.
- Hiện nay, việc thực hiện chi ngân sách nhà nước đều thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, đối với các khoản chi của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đã thực hiện thanh toán qua Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng. Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Sở Tài chính đề nghị không đưa trách nhiệm sủa Sở Tài chính vào mục 2.6 phụ lục Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
	Thống nhất và đã điều chỉnh trong dự thảo Kế hoạch

	5
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	
	- Nhiệm vụ mục 2.4: Thông tin các Hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cho DNNVV;
- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Đơn vị chủ trì.
- Kết quả: Báo cáo gửi Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.
	Điều chỉnh lại như sau:
- Nhiệm vụ 2,4: Phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các Hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh;
- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Kết quả: Báo cáo gửi Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

	

	Nhiệm vụ mục 1.6: Ngày 09/3/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2078/UBND-KSTT về việc rà soát lại danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin chuyển đổi số 2023 - 2025. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh trước ngày 31/3/2023. Vì vậy, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu đối với thời gian hoàn thành nhiệm vụ trên.
	Thống nhất và đã điều chỉnh trong dự thảo Kế hoạch theo hướng “thời gian trình UBND tỉnh”

	
	Nhiệm vụ mục 3.1: Hiện tại, nhân sự của Sở Kế hoạch và Đầu tư có thay đổi trong quý I/2023. Đồng thời, Sở chưa có quyết định phân công nhiệm vụ của người đứng đầu. Vì vậy, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu đối với thời gian hoàn thành nhiệm vụ “Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số“: Quý II/2023.
	Thống nhất và đã điều chỉnh trong dự thảo Kế hoạch 

	6
	UBND huyện Cam Lâm
	

	
	- Nhiệm vụ 6.4: Đề án xây dựng huyện Cam Lâm theo mô hình thành phố thông minh.
+ Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC huyện Cam Lâm.
+ Nâng cấp mở rộng hạ tầng phòng máy chủ phục vụ chuyển đổi số và đô thị thông minh huyện Cam Lâm.
+ Xây dựng Hệ thống quản lý Quy hoạch đô thị.
- Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện sau khi được tỉnh phê duyệt Đề án và kế hoạch vốn.
- Kết quả: Các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư được triển khai. 
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	7
	Sở Nội vụ
	

	
	Đề nghị cập nhật, bổ sung nhiệm vụ triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử (nhiệm vụ 2.3 phụ lục kèm theo) như sau:
- Tên nhiệm vụ: Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử năm 2023;
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh; các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2023;
- Kết quả thực hiện: Kế hoạch triển khai năm 2023 được Ban Điều hành Đề án ban hành và hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	8
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	

	
	- Nhiệm vụ 2.6: Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Kế hoạch 4205/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.
- Thời gian thực hiện: 
+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn đóng học phí trong thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt: Thường xuyên trong năm.
+ Hoàn thiện và tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng với hạ tầng thanh toán của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán hiện đại, dễ sử dụng (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số,...) và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và điều kiện xã hội nhằm thúc đẩy dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh triển khai kết nối, cung cấp dịch vụ công và thanh toán phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh: Tháng 12/2023.
- Kết quả: Báo cáo kết quả thực hiện cuối năm 2023.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	
	- Nhiệm vụ 4.8: Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số, phương pháp đào tạo mới cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2023.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	9
	UBND thành phố Nha Trang
	

	
	Nhiệm vụ 6.1: Đề án thí điểm xây dựng thành phố Nha Trang theo mô hình thành phố thông minh
- Thời gian thực hiện: 15/4/2023.
- Kết quả: Hoàn thành việc rà soát, chỉnh sửa Đề án theo ý kiến thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	10
	Sở Công Thương
	

	
	Bỏ nhiệm vụ 2.5: “Triển khai kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, vì UBND tỉnh không ban hành Kế hoạch riêng đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, mà thực hiện các nhiệm vụ chung theo Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Quyết định số 5019, Sở Công Thương chủ trì, theo dõi triển khai đến các UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.
	Thống nhất và đã điều chỉnh trong dự thảo Kế hoạch 

	
	Bổ sung các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Quý III/2023.
- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong hoạt động xúc tiến thương mại: Quý III/2023.
- Xây dựng hệ thống báo cáo Sở Công Thương (Xây dựng hệ thống báo cáo hoạt động dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp của Sở Công Thương; tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp): Năm 2023.
- Bổ sung chức năng quản lý dữ liệu Hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm, hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may: Năm 2023.
- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp ngành công thương (lĩnh vực ATTP, hóa chất, thuốc lá, rượu, xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, trạm chiết nạp LPG, Cụm công nghiệp): Năm 2023.
	- Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch (Riêng đối với nội dung “Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong hoạt động xúc tiến thương mại” không đưa vào kế hoạch do nội dung chưa phù hợp). 
- Về thời gian thực hiện: Điều chỉnh từ quý sang tháng để phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.
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	UBND huyện Khánh Sơn
	

	
	Bổ sung thêm nhiệm vụ “Xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện Khánh Sơn và Ban chấp hành Đoàn thanh niên CSHCM huyện trong việc thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn”. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023. Kết quả: Kế hoạch phối hợp được ban hành.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch
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	UBND thị xã Ninh Hòa
	

	
	- Nhiệm vụ “Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ truyền thống”.
- Tiến độ, kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả triển khai thí điểm (Tháng 10/2023). Tiếp tục nhân rộng đối với các chợ truyền thống trên địa bàn.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	
	- Nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ, đội ngũ vận hành và phát triển nội dung đào tạo về đô thị thông minh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
	

	
	- Nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
	

	
	- Nhiệm vụ: Đề án xây dựng thị xã Ninh Hòa theo mô hình thành phố thông minh.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành Đề án và trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 02/2023.
- Triển khai thực hiện Đề án sau khi UBND tỉnh phê duyệt.
	

	
	- Nhiệm vụ: Xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thị xã Ninh Hòa; xây dựng nền tảng hạ tầng phục vụ đô thị thông minh thị xã Ninh Hòa; phát triển các hệ thống thông tin chuyên ngành và tiện ích, dịch vụ đô thị thông minh; Phát triển nền tảng dùng chung
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 (Chuẩn bị các bước cần thiết để triển khai thực hiện).
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	Sở Giao thông vận tải
	

	
	Nhiệm vụ: Đề án thành lập Trung tâm quản lý điều hành giao thông công cộng tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thiện và trình Đề án trong Quý II/2023.
- Kết quả: Đề án được triển khai đúng tiến độ.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch (điều chỉnh từ quý II/2023 thành tháng 6/2023)
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	UBND thành phố Cam Ranh
	

	
	- Đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) – Năm 2023; 
- Triển khai hoàn thành các nội dung năm 2023 thuộc giai đoạn 2023 - 2025.
	Đã cập nhật trong dự thảo Kế hoạch

	
	- Đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng phục vụ ĐTTM thành phố Cam Ranh – Năm 2023;
- Triển khai hoàn thành các nội dung năm 2023 thuộc giai đoạn 2023 - 2030.
	

	
	- Đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin thành phố đảm bảo phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện sớm sự cố tại UBND thành phố Cam Ranh – Năm 2023;
- Hoàn thành nâng cấp hệ thống.
	

	
	- Đầu tư xây dựng màn hình led phục vụ công tác tuyên truyền; trang bị màn hình led tại một số cơ quan, đơn vị – Năm 2023;
- Hoàn thành trang bị màn hình led.
	

	
	- Tuyên truyền nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn TP Cam Ranh – Năm 2023;
- Thực hiện xong nhiệm vụ tuyên truyền.
	

	
	- Tổ chức đánh giá các nguy cơ, sự cố về an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương – Năm 2023;
- Kết quả đánh giá các nguy cơ, sự cố về an toàn thông tin mạng.
	

	
	- Chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng CNTTVT xã Cam Lập; Cam Bình; Cam Thành Nam – Năm 2023;
- Hoàn thành Đài truyền thanh.
	







